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MÔN THI : MKT 403 (D-H-J) Học kỳ : 2

Thời gian : 09h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 208 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214601903 Nguyễn Hoàng An MKT 403 D K28QTM

2 28204651944 Nguyễn Thị Vân Anh MKT 403 D K28QTM

3 28206606467 Nguyễn Thị Thế Anh MKT 403 D K28QTM

4 29214653332 Lê Hùng Anh MKT 403 D K29QTM

5 28204950164 Đoàn Nguyễn Minh Ánh MKT 403 D K28QTM

6 28214603030 Nguyễn Tuấn Bảo MKT 403 D K28QDM

7 28214606532 Phạm Quốc Cường MKT 403 D K28QTM

8 28204652012 Nguyễn Dân Dân MKT 403 D K28QTM

9 27217133883 Phan Nguyễn Ngọc Diễm MKT 403 D K27QTM

10 28204501730 Hồ Mỹ Duyên MKT 403 D K28QTD

11 27202253705 Phạm Thị Ngọc Hân MKT 403 D K27QTM

12 28204331695 Võ Thị Thu Hằng MKT 403 D K28QNT

13 28204131947 Nguyễn Thị Thái Hạnh MKT 403 D K28QTD

14 28214327595 Nguyễn Hoàng MKT 403 D K28QTM

15 28204652697 Nguyễn Thị Thu Hồng MKT 403 D K28QTM

16 27212231106 Trần Ngọc Hùng MKT 403 D K27QTM

17 28214605948 Trần Quang Huy MKT 403 D K28QTM

18 28216604045 Lê Trọng Huy MKT 403 D K28QDM

19 28204322527 Lê Thị Thanh Huyền MKT 403 D K28QTD

20 28204603081 Phan Như Huyền MKT 403 D K28QDM NỢ HP

21 29214664899 Nguyễn Quang Khải MKT 403 D K29QTM

22 28204602021 Nguyễn Lam Khánh MKT 403 D K28QTM

23 28204606136 Lê Thị Quỳnh Liên MKT 403 D K28QTM

24 25612217772 Chanthichack Lundee MKT 403 D K25HP-QTM

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



2/6

MÔN THI : MKT 403 (D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 208 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27203138979 Khúc Nguyễn Trúc Ly MKT 403 D K28QNT

2 28204743820 Nguyễn Thị Trúc Mai MKT 403 D K28QTD

3 28204138307 Nguyễn Thị Ái My MKT 403 D K28QTD

4 28204651066 Hứa Nguyễn Trà My MKT 403 D K28QTM

5 28205105378 Hoàng Trà My MKT 403 D K28QTD

6 28204600573 Vũ Thị Bích Ngọc MKT 403 D K28QTM

7 29204765580 Nguyễn Thị Ngọc MKT 403 D K29QTD

8 28214602615 Phan Chinh Nguyên MKT 403 D K28QTM

9 29202729595 Trần Thị Thảo Nguyên MKT 403 D K29QNT

10 28212280334 Bùi Hữu Thiện Nhân MKT 403 D K28QTM

11 28214605539 Diệp Xuân Nhân MKT 403 D K28QTM

12 28211136543 Nguyễn Lâm Minh Nhật MKT 403 D K28QTM

13 28204650689 Nguyễn Phước Hồng Nhi MKT 403 D K28QDM

14 28218030235 Đỗ Thành Phát MKT 403 D K28QTM

15 27202201385 Phạm Thị Thu Phương MKT 403 D K27QTM

16 28214604202 Lê Quý MKT 403 D K28QDM

17 27212229749 Nguyễn Thanh Sơn MKT 403 D K27QTM

18 29218050537 Nguyễn Xuân Thái MKT 403 D K29QTM

19 28204651737 Trần Thái Thanh MKT 403 D K28QTM

20 26212736170 Mai Văn Thành MKT 403 D K27QNT NỢ HP

21 28204305518 Phan Thị Thanh Thảo MKT 403 D K28QTD

22 28204600322 Trần Thị Kim Thảo MKT 403 D K28QTM

23 28214601388 Hà Văn Thịnh MKT 403 D K28QDM

24 28214601328 Đinh Thị Kim Thoa MKT 403 D K28QTM
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3/6

MÔN THI : MKT 403 (D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 208 /3 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28202280323 Phạm Thị Minh Thư MKT 403 D K28QDM

2 28204652988 Lê Thị Anh Thư MKT 403 D K28QTM

3 28204600167 Nguyễn Thị Mỹ Thuận MKT 403 D K28QTM

4 28204652989 Lê Nguyễn Hoài Thương MKT 403 D K28QTM

5 27202220364 Phan Thị Diệu Trang MKT 403 D K27QTM NỢ HP

6 28204602583 Nguyễn Thị Thanh Tuyển MKT 403 D K28QTM

7 28214605234 Nguyễn Quang Vinh MKT 403 D K28QDM

8 28204801608 Võ Thị Như Ý MKT 403 D K28QTM

9 29204765220 Phan Thị Như Ý MKT 403 D K29QTD

10 28204627433 Võ Đặng Kim Yến MKT 403 D K28QTM

11 28204651391 Nguyễn Thị Ngọc Anh MKT 403 H K28QTM

12 28214643152 Nguyễn Đức Anh MKT 403 H K28QDM

13 28219450332 Lê Quốc Bảo MKT 403 H K28QDM

14 27212201242 Đoàn Vinh Diệu MKT 403 H K27QTM

15 28204301607 Võ Trần Ánh Dương MKT 403 H K28QDM

16 28214606925 Huỳnh Đức Hậu MKT 403 H K28QDM

17 28214640694 Ngô Thế Hiển MKT 403 H K28QTM

18 28214601418 Nguyễn Quang Khải MKT 403 H K28QDM

19 27212253858 Trần Lê Uyên Khanh MKT 403 H K27QTM

20 28211305653 Thái Gia Khánh MKT 403 H K28QTM

21 27212237511 Võ Thành Khoa MKT 403 H K27QTM

22 28214631388 Huỳnh Ngọc Khoa MKT 403 H K29QTM

23 28204650405 Lê Thị Linh MKT 403 H K28QDM

24 28204653162 Nguyễn Thị Thùy Linh MKT 403 H K28QTM
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MÔN THI : MKT 403 (D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 208 /4 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212235951 Phùng Viết Nam MKT 403 H K27QTM

2 28204623342 Đồng Thị Bích Ngọc MKT 403 H K28QTM

3 28214632280 Đinh Quốc Ngọc MKT 403 H K28QTM

4 28214604254 Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên MKT 403 H K28QDM

5 28214639444 Huỳnh Công Nguyên MKT 403 H K28QTM

6 28204647497 Lê Trần Ánh Nguyệt MKT 403 H K28QDM

7 27201603071 Lê Thị Thanh Nhàn MKT 403 H K28QTM

8 28204602037 Võ Tăng Tuyết Nhi MKT 403 H K28QTM

9 28208005249 Nguyễn Hoài Nhi MKT 403 H K28QDM

10 28204548622 La Thị Thu Oanh MKT 403 H K28QNT

11 27212249901 Nguyễn Đức Quân MKT 403 H K27QTM

12 28204354336 Võ Nguyên Thu Quý MKT 403 H K28QNT

13 28204603300 Võ Thị Ngọc Quyên MKT 403 H K29QTM

14 28214651373 Nguyễn Ngọc Trường Sơn MKT 403 H K28QTM

15 27212202767 Nguyễn Nhật Thiên MKT 403 H K27HP-QTM

16 28214642952 Trần Phan Văn Thiện MKT 403 H K28QTM

17 28204603207 Trần Thị Lệ Thu MKT 403 H K29QTM

18 27212202496 Trần Nguyễn Anh Thư MKT 403 H K27QTM

19 28204639334 Phạm Đỗ Anh Thư MKT 403 H K28QTM

20 27212236047 Trần Minh Thuận MKT 403 H K27QTM

21 28204653039 Nguyễn Thị Hoài Thương MKT 403 H K28QTM

22 28214605256 Trần Quốc Trí MKT 403 H K28QTM

23 26212226084 Đỗ Văn Nguyên Trung MKT 403 H K26QTM NỢ HP

24 29214752845 Trương Đình Tuân MKT 403 H K29QTD
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5/6

MÔN THI : MKT 403 (D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 213 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204634089 Lê Trần Thúy An MKT 403 J K28QDM

2 28204752487 Lê Trúc Anh MKT 403 J K28QTD

3 28204600361 Nguyễn Thị Minh Ánh MKT 403 J K28QTM

4 28204604975 Phạm Linh Đan MKT 403 J K28QDM

5 28204329350 Nguyễn Thị Thanh Dung MKT 403 J K28QTM

6 29211139097 Nguyễn Đình Dương MKT 403 J K29QDM

7 29204759028 Lê Trần Cẩm Hà MKT 403 J K29QTD

8 28219502272 Tô Châu Hồng Hạc MKT 403 J K28QTM

9 28204600536 Lã Thị Thanh Hằng MKT 403 J K28QDM

10 27212134292 Nguyễn Đôn Hào MKT 403 J K27QTM

11 27212231205 Nguyễn Văn Hiền MKT 403 J K27HP-QTM

12 28204602989 Trần Thị Lương Hiền MKT 403 J K28QDM

13 28214604803 Nguyễn Trần Hoàng MKT 403 J K28QDM

14 29214761804 Nguyễn Nhật Huy MKT 403 J K29QTD

15 27202721787 Lê Phạm Vy Liên MKT 403 J K27QNT

16 29214621675 Phạm Thắng Lợi MKT 403 J K29QDM

17 28214724569 Lê Quang Mạnh MKT 403 J K28QTD

18 28204124329 Đỗ Thị Trà My MKT 403 J K28QTD

19 26212234834 Lê Tấn Hoàng Nam MKT 403 J K26QTD NỢ HP

20 28204345807 Hồ Thị Hiếu Ngân MKT 403 J K28QNT

21 27202238410 Nguyễn Dương Hoàng Nghĩa MKT 403 J K27QTM

22 28204500195 Nguyễn Tạ Quỳnh Nhi MKT 403 J K28QTD

23 28214642985 Lê Thị Phương Nhi MKT 403 J K28QDM

24 29204622234 Nguyễn Thị Nhi MKT 403 J K29QDM

25 29204627776 Trần Thị Quỳnh Nhi MKT 403 J K29QTM
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6/6

MÔN THI : MKT 403 (D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 213 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204306873 Huỳnh Hà Như MKT 403 J K28QTM

2 28204523873 Võ Nguyễn Mỹ Ni MKT 403 J K28QNT

3 28214601955 Võ Đình Phúc MKT 403 J K28QTM

4 28214652823 Nguyễn Hồng Quân MKT 403 J K28QDM

5 28204604532 Quang Bảo Quyên MKT 403 J K28QTM

6 28214606676 Nguyễn Đình Nhật Tân MKT 403 J K28QDM

7 29214627356 Lê Quang Đức Thắng MKT 403 J K29QDM

8 27212229922 Lê Tiến Thành MKT 403 J K27QTM

9 28214634758 Võ Tấn Thông MKT 403 J K28QDM

10 28204501086 Nguyễn Bảo Trâm MKT 403 J K28QDM

11 28204653784 Trần Bảo Trân MKT 403 J K28QTM

12 28204601295 Trần Thị Trang MKT 403 J K28QDM

13 28204603616 Dương Thị Huyền Trang MKT 403 J K28QTM

14 28204653744 Hồ Thị Thùy Trang MKT 403 J K28QTM

15 28204748045 Trần Đặng Hoàng Trang MKT 403 J K28QNT

16 28206206468 Nguyễn Đài Trang MKT 403 J K28QTM

17 28204645657 Phan Cẩm Tú MKT 403 J K28QDM

18 29214661685 Lê Văn Tú MKT 403 J K29QTD

19 28214644324 Nguyễn Hoài Tuấn MKT 403 J K28QTM

20 28204603912 Lê Khánh Vi MKT 403 J K28QTM NỢ HP

21 28204605176 Nguyễn Hà Vi MKT 403 J K28QTM

22 27211224995 Đinh Thanh Việt MKT 403 J K27QTM

23 28218122017 Nguyễn Trịnh Hoàng Việt MKT 403 J K28QDM

24 29204652414 Mai Ngô Thúy Vy MKT 403 J K29QTM

25 28214647259 Lâm Văn Xuân MKT 403 J K28QDM

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI


